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	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:          /TTr-SNN&MT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Long, ngày         tháng     năm 2025


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Công văn số 3493/UBND-KTN ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Quyết định quy định cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều;  Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Quyết định của dân dân tỉnh, đến nay, dự thảo đã hoàn thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020
Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố chuẩn hoá thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và môi trường.
Tại khoản 1, khoản 3 Điều 25, Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:
“1. Những hoạt động sau đây phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép:

a) Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;

b) Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;

c) Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông;

d) Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều;

đ) Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng;

e) Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông;

g) Để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông;

h) Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định về việc cấp giấy phép;

b) Xem xét tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ xin cấp giấy phép cho những hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc không cấp giấy phép trong thời hạn không quá hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

d) Kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép và những hoạt động không có giấy phép, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khi người được cấp giấy phép vi phạm quy định của Luật này;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”
Tại phần II, Phụ lục kèm theo Quyết định Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Mục IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thành phần, số lượng hồ sơ, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai,…
Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng dự thảo quyết định quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành để đảm bảo các hoạt động cấp giấy phép có liên quan đến đê điều được thực hiện đúng quy định.

2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Trước giai đoạn sáp nhập tỉnh, chỉ có tỉnh Bến Tre cũ ban hành việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, 02 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long cũ chưa ban hành. Do đó, để đảm bảo đúng quy định hiện hành, việc ban hành quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Xây dựng quy định của tỉnh nhằm đảm bảo tính pháp lý để thực hiện các quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt hiệu quả.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
Thực hiện theo đúng Luật Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 cả Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khác. Việc xây dựng và ban hành Quyết định phải phù hợp với quy định tại Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Bảo đảm tính hợp pháp, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi 

Quyết định này quy định về thẩm quyền và trình tự cấp, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải có giấy phép, bao gồm:

1. Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;

2. Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;

3. Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông;

4. Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều;

5. Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng;

6. Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông trong phạm vi bảo vệ đê điều;

7. Để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông trong phạm vi bảo vệ đê điều;

8. Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Về lập đề nghị xây dựng nghị quyết
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và được chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3493/UBND-KTN ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Quyết định quy định cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều.
2. Về soạn thảo
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã soạn thảo dự thảo Nghị quyết trên cơ sở quy định của cơ quan nhà nước cấp trên.
3. Về tổ chức lấy ý kiến
Dự thảo Nghị quyết đã được tổ chức lấy ý kiến như sau:
- Một là, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày …/…./2025 đến ngày …./10/2025; thời gian đăng tải đã đủ … ngày theo quy định.

- Hai là, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến nội dung dự thảo.

4. Về thẩm định:

Sở Tư pháp đã có Báo cáo số …./BC-STP ngày …./…../2025 của Sở Tư pháp thẩm định dự thảo……. 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục

Dự thảo Quyết định gồm 05 Chương, 12 Điều, được bố cục như sau:

Chương 1: Quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Chương II: Thẩm quyền cấp, đình chỉ, khôi phục, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều

Điều 3. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép

Điều 4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép 
Chương III: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và trình tự cấp giấy phép liên quan đến để điều

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Điều 6. Trình tự cấp giấy phép

Chương IV: Đình chỉ, khôi phục, thu hồi giấy phép liên quan đến để điều

Điều 7. Đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép

Điều 8. Khôi phục hiệu lực sử dụng giấy của phép

Điều 9. Thu hồi giấy phép

Chương V: Điều khoản thi hành

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
“Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về thẩm quyền và trình tự cấp, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các hoạt động sau đây phải có giấy phép, bao gồm: 
1. Cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều;

2. Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều;

3. Xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông;

4. Xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều;

5. Sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè;

6. Khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác ở lòng sông trong phạm vi bảo vệ đê điều;

7. Để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông trong phạm vi bảo vệ đê điều;

8. Nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Chương II: THẨM QUYỀN CẤP, ĐÌNH CHỈ, KHÔI PHỤC, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỂ ĐIỀU
Điều 3. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép 
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được quy định tại Điều 2 của Quy định này. 
Điều 4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép 
Sở Nông nghiệp và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được quy định tại Điều 2 của Quy định này. 
Chương III: HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VÀ TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỂ ĐIỀU 
Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, bao gồm: 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo mẫu (Phụ lục I). 
2. Hồ sơ kỹ thuật đã được phê duyệt hoặc Dự án đầu tư đã được phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Điều 2 của Quy định này. 
3. Phát họa sơ đồ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp giấy phép. 
4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình đê điều. 
5. Văn bản thỏa thuận với tổ chức trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình đê điều. 
6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp. 
7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giả tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 
Điều 6. Trình tự cấp giấy phép 
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Quy định này. 
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 
3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không cấp giấy phép bằng văn bản. 

Chương IV: ĐÌNH CHỈ, KHÔI PHỤC, THU HỒI GIẤY PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỂ ĐIỀU

Điều 7. Đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép 
1. Giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau: 
a) Tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép được cấp; 
b) Các hoạt động gây hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc vận hành của công trình đê điều; 
c) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 
2. Việc đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều phải được thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do. 
3. Tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan cấp giấy phép quyết định thời gian đình chỉ hiệu lực của giấy phép. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép. 
Điều 8. Khôi phục hiệu lực sử dụng giấy của phép 
1. Trường hợp các điều kiện đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khôi phục hiệu lực của giấy phép (đối với trường hợp đình chỉ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của Quy định này). 
2. Tổ chức, cá nhân có quyền làm đơn đề nghị khôi phục hiệu lực của giấy phép (đối với trường hợp đình chỉ theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 7 của Quy định này). 
Điều 9. Thu hồi giấy phép 
1. Việc thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được áp dụng trong những trường hợp sau: 
a) Giấy phép đã bị đình chỉ hiệu lực sử dụng 01 lần đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 7 của Quy định này; 
b) Tổ chức, cá nhân tự ý chuyển nhượng giấy phép; 
c) Tổ chức được cấp giấy phép bị giải thể hoặc bị Toà án tuyên bố phá sản; cá nhân được cấp giấy phép bị chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 
2. Việc thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều phải thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do. 
Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có hoạt động liên quan đến đê điều, các Sở, ngành tỉnh có liên quan, theo phạm vi quản lý, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc cấp, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo quy định này và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

1. Các quyết định về việc cấp giấy, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động liên quan đến đê điều đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị cho đến khi hết thời hạn ghi trong quyết định đó.

2. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, những văn bản trước đây do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, kịp thời./.”
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực
Khi Quyết định được ban hành, các ngành, các cấp có liên quan đảm bảo nguồn lực để thực hiện việc cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh. 
2. Điều kiện đảm bảo việc thi hành quyết định
Sau khi quyết định được, các ngành, các cấp sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết định trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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